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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên học phần: THIẾT BỊ THỦY KHÍ 
                           FLUID MACHINE AND EQUIPMENT
- Số tín chỉ (TC): 2
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 3 các ngành Địa chất –Địa vật lý Dầu khí, Khoan Khai thác Dầu khí và Lọc –Hóa Dầu.
 - Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: 
- Học phần học trước: Cơ học lưu chất
- Học phần học song hành: 
- Phân bổ thời gian: 

- Lên lớp:
             36 tiết


+ Lý thuyết:
             24 tiết

+ Bài tập: 
             04 tiết

+ Báo cáo chuyên đề:  
             06 tiết


+ Thí nghiệm/Thực hành, thực tập        02 tiết


+ Hoạt động khác 
                   tiết 


- Tự học, tự nghiên cứu: 
              60 giờ 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Môn học gồm các lý thuyết cơ bản về các loại máy bơm chất lỏng và chất khí, các loại máy quạt và máy nén khí sử dụng trong công nghiệp dầu khí. Nội dung môn học được chia thành 6 chương, với các kiến thức chính sau: giới thiệu lịch sự hình thành và phát triển kỹ thuật truyền động thủy khí, các khái niệm chung, phân loại và các đặc tính kỹ thuật của các dòng máy bơm cánh dẫn, máy bơm thể tích, quạt và máy nén khí. Điều kiện ứng dụng và nguyên lý vận hành các thiết bị thủy khí trong công nghiệp dầu khí. Môn học cũng sẽ cung cấp các kiến thức cập nhật về các tiến bộ khoa học kỹ thuật của lĩnh vực máy và thiết bị thủy khí cập nhật hiện nay cho sinh viên với các thông tin thực tế trong nước và trên thế giới.
3. Chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Chuẩn chung

Nắm vững cơ sở lý thuyết, cấu tạo thiết bị, nguyên lý công nghệ của các loại thiết bị thủy khí.

3.2. Chuẩn cụ thể

a) Kiến thức
- Máy bơm: Các loại máy bơm, nguyên lý cấu tạo và hoạt động, ưu điểm và hạn chế của từng loại máy bơm. Từ đó có thể xác định phạm vi và điều kiện ứng dụng các loại máy bơm trong các khâu khác nhau của từng lĩnh vực hoạt động: khoan, khai thác, vận chuyển, chế biến dầu khí. Tính toán các thông số cơ bản: cột áp, lưu lượng, công suất.
- Quạt và Máy nén: Các loại quạt và máy nén công nghiệp, nguyên lý cấu tạo và hoạt động, ưu điểm và hạn chế của từng loại quạt và máy nén. Từ đó có thể xác định phạm vi và điều kiện ứng dụng các loại quạt và máy nén trong các khâu khác nhau của từng lĩnh vực hoạt động: khoan, khai thác, vận chuyển, chế biến dầu khí. Tính toán các thông số cơ bản: cột áp, lưu lượng, công suất.
- Van: Các loại van thường gặp, nguyên lý cấu tạo và hoạt động. Phạm vi ứng dụng trong công nghiệp dầu khí.
b) Kỹ năng
- Có kỹ năng tính toán thành thạo các thông số của thiết bị và hệ thống thủy khí, lựa chọn các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị theo điều kiện cho trước.

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
- Có kỹ năng phân tích và trình bày về thiết bị và công nghệ;
- Có kỹ năng vận hành cơ bản các thiết bị: bơm, máy nén, van.
- Áp dụng các kiến thức được học vào thực tế công việc.

c) Thái độ
- Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà học phần cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học;
- Có thái độ cầu thị và trách nhiệm trong công việc;

- Có tinh thần học hỏi và sáng tạo trong công việc.

- Có thái độ nghiêm túc và trung thực, xác định nhiệm vụ chính và có lựa chọn.

4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc: 
[1] Introduction to engineering thermodynamics, Borgnakke, Claus; Sonntag, Richard E. - New York: John Wiley & Sons, 2001.
· Tài liệu tham khảo: 
[1] Bơm, Quạt, Máy nén – Lê Xuân Hòa – Trường ĐHSPKT TpHCM, 2004 

[2] Pumps, Fans, Compressors - Cherkassky, V.M., Mir Puplishers - Moscow
[3] Giáo trình Hệ thống truyền động thủy khí – PGS.TS Trần Xuân Tùy, - ĐHBKĐN, 2005.

[4] 1000 bài toán thủy khí động lực – Nguyễn Hữu Chí – NXBGDHN, 1998 

5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra-đánh giá quá trình: 25%

Bao gồm những hình thức kiếm tra đánh giá sau:

· Tham gia học tập trên lớp (đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận);

· Bài tập;

· Báo cáo chuyên đề (seminar).

b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25%

· Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

· Thời lượng thi 45 phút.

· Sinh viên không được tham khảo tài liệu.

c) Thi cuối kỳ: 50%
·  Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

· Thời lượng thi 60 phút.

· Sinh viên không được tham khảo tài liệu.

6. Yêu cầu đối với học phần
- Tham dự đầy đủ trên 80% số tiết của học phần mới được phép thi cuối kỳ.

- Nghiên cứu, đọc trước các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên; chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng.

- Thực hiện các bài tập trong từng chương

- Thực hiện báo cáo chuyên đề vào 02 tuần cuối của học kỳ.

 7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1
	Chương 1. Mở đầu

1.1. Lịch sử phát triển bơm, quạt & máy nén

1.2. Định nghĩa và phân loại

1.3. Các thông số kỹ thuật cơ bản
	02
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu được cung cấp, tài liệu tham khảo,

làm bài tập.

- Thực hành trên bơm ly tâm.
	Hiểu các khái niệm cơ bản về thiết bị thủy khí. 

	Tuần 2-4
	Chương 2. Bơm cánh dẫn

2.1. Khái niệm chung

2.2. Bơm ly tâm

2.2.1. Định nghĩa

2.2.2. Phương trình làm việc

2.2.3. Kết cấu cánh bơm

2.2.4. Lưu lượng và hiệu suất

2.2.5. Đường đặc tính

2.2.6. Ứng dụng đồng dạng

2.2.7. Số vòng quay đặc trưng

2.2.8. Hiện tượng xâm thực

2.2.9. Kiểm tra bơm

2.2.10. Chế độ làm việc

2.2.11. Ghép bơm

2.2.12. Lực dọc

2.3. Bơm hướng trục

2.3.1. Định nghĩa

2.3.2. Phương trình làm việc

2.3.3. Hình dạng cánh

2.3.4. Đường đặc tính

2.3.5. Chế độ làm việc

2.4. Bơm hướng trục

2.4.1. Định nghĩa

2.4.2. Phương trình làm việc

2.4.3. Hình dạng cánh

2.4.4. Đướng đặc tính

2.4.5. Chế độ làm việc

Bài tập
	06
	02
	
	
	
	Năm vững nguyên lý hoạt động, kết cấu,  ưu nhược điểm trong ứng dụng bơm cánh dẫn. Sinh viên có thể tính toán các thông số đặc trưng của bơm cánh dẫn, biết cách điều chỉnh chế độ làm việc và thiết kế hệ thống bơm theo yêu cầu kỹ thuật cho trước.



	Tuần 5-7
	Chương 3. Bơm thể tích

3.1. Khái niệm chung

3.1.1. Định nghĩa

3.1.2. Các thông số kỹ thuật

3.2. Bơm piston

3.2.1. Nguyên lý cấu tạo và hoạt động

3.2.2. Phân loại

3.2.3. Tính toán lưu lượng

3.2.4. Phương trình làm việc

3.2.5. Áp suất hút-đẩy

3.2.6. Giới hạn vòng quay

3.2.7. Đường đặc tính

3.3. Bơm Roto

3.3.1. Bơm bánh răng

3.3.2. Bơm trục vit

3.3.3. Bơm cánh gạt

3.3.4. Bơm chân không vòng nước

3.4. Bơm piston-roto

3.4.1. Định nghĩa, phân loại, đặc điểm

3.4.2. Bơm piston-roto hướng kính

3.4.3. Bơm piston-roto hướng trục

Bài tập
	06
	02
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu được cung cấp, tài liệu tham khảo,

làm bài tập.

- Thực hành trên bơm piston


	Năm vững nguyên lý hoạt động, kết cấu,  ưu nhược điểm trong ứng dụng bơm thể tích. Sinh viên có thể tính toán các thông số đặc trưng của bơm thể tích, biết cách điều chỉnh chế độ làm việc và thiết kế hệ thống bơm theo yêu cầu kỹ thuật cho trước.



	Tuần 9
	Chương 4. Quạt

4.1. Giới thiệu chung

4.2. Quạt ly tâm

4.2.1. Đặc điểm và phương trình làm việc

4.2.2. Đường đặc tính

4.2.3. Điều kiện và chế độ làm việc

4.2.4. Ảnh hưởng của tạp chất

4.3. Quạt trục

4.3.1. Đặc điểm, phương trình làm việc

4.3.2. Quạt trục nhiều cấp

4.3.3. Điều kiện và chế độ làm việc

Seminar
	02
	
	02
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu được cung cấp, tài liệu tham khảo,

làm bài tập.

- Thực hành đo vận tốc dòng khí trong ốngở các vị trí khác nhau sau quạt/máy hút.


	Năm vững nguyên lý hoạt động, kết cấu,  ưu nhược điểm trong ứng dụng các loại quạt công nghiệp. Sinh viên có thể tính toán các thông số đặc trưng của quạt, biết cách điều chỉnh chế độ làm việc và thiết kế hệ thống quạt theo yêu cầu kỹ thuật cho trước.



	Tuần 10-11
	Chương 5. Máy nén cánh dẫn

5.1. Nhiệt động học máy nén

5.2. Máy nén cánh dẫn

5.2.1. Nguyên lý làm việc

5.2.2. Phương trình làm việc

5.2.3. Đường đặc tính

5.3. Máy nén trục

5.3.1. Nguyên lý cấu tạo

5.3.2. Các thông số kỹ thuật

Seminar
	04
	
	02
	
	
	Năm vững nguyên lý hoạt động, kết cấu,  ưu nhược điểm trong ứng dụng các laoij máy nén cánh dẫn và mày nén thể tích. Sinh viên có thể tính toán các thông số đặc trưng của máy nén, biết cách điều chỉnh chế độ làm việc và thiết kế hệ thống  máy nén theo yêu cầu kỹ thuật cho trước.



	Tuần 12-14
	Chương 6. Máy nén thể tích

6.1. Máy nén piston

6.1.1. Đồ thị công

6.1.2. Không gian chết

6.1.3. Máy nén nhiều cấp

6.2. Máy nén roto

6.2.1. Nguyên lý cấu tạo và hoạt động

6.2.2. Các thông số kỹ thuật

6.3. Điều chỉnh chế độ làm việc

6.3.1. Yêu cầu

6.3.2. Điều chỉnh số vòng quay

6.3.3. Điều chỉnh tiết lưu ống nạp

6.3.4. Điều chỉnh van nạp

6.3.5. Thay đổi thể tích không gian chết

6.3.6. Các phương pháp khác

Giới thiệu một số hệ thống thiết bị thủy khí trong công nghiệp dầu khí.

Seminar
	04
	
	02
	02
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu được cung cấp, tài liệu tham khảo,

làm bài tập.

- Thực hành trên valves, các hệ thống đường ống, bơm chân không.
	


8. Thông tin về GV/nhóm GV (đại diện PVU)
Họ và tên: Hoàng Thịnh Nhân
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoan-Khai thác, Khoa Dầu khí
Điện thoại, email: nhanht@pvu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Dòng chảy đa pha, thiết bị và công nghệ nâng cao thu hồi các mỏ dầu khí condensate, liquid loading.
Bà Rịa,  Ngày.........tháng.......năm 2014
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